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	Câu 1: Đồng chí hãy phân tích một yếu tố tạo ra nguồn lực phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và liên hệ thực tiễn địa phương, cơ quan đơn vị công tác.

A. Chủ đề : Nguồn lực của TPHCM

B. Trọng tâm và giải quyết vấn đề : Nguồn lực phát triển TPHCM

TP. Hồ Chí Minh là một thành phố trẻ, chỉ mới hình thành hơn 300 năm, nằm ở phía nam Tổ quốc, là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ…; là đầu mối giao thông, giao lưu quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía nam; có vị trí chính trị quan trọng đối với cả nước. Có được như vậy là do TP. Hồ Chí Minh có nguồn lực phong phú, dồi dào gồm nguồn lực tự nhiên (vị trí – địa lý, khí hậu, sông ngòi – kênh rạch, hệ sinh thái – thổ nhưỡng) và nguồn lực kinh tế  - xã hội (hệ thống hạ tầng cơ sở và con người – nguồn nhân lực), trong đó nổi bật nhất là nguồn lực con người – nguồn nhân lực.

1. Đặc điểm: TP Hồ Chí Minh là đô thị có nguồn nhân lực tập trung, dồi dào, phong phú, đa dạng và chất lượng cao
1.1. Dân số

· Với số dân đông tạo cho thành phố nguồn lao động dồi dào

· Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh là đô thị có dân số,tập trung cao nhất nước, có dân số trên 13 triệu dân, trong đó, có hơn 3 triệu dân nhập cư, vãng lai; mật độ dân số cao nhất là ở các quận ngoại thành (Quận Bình Tân có 10 phường, dân số cao nhất thành phố với 572.132 người, tương đương với dân số 1 số tỉnh như Quảng Trị, Ninh Thuận)

· Tốc độ tăng dân số dẫn đầu cả nước, trung bình mỗi năm tăng 200.000 dân chủ yếu tăng cơ học (người dân khắp nơi đổ về). Tỷ lệ dân số Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh chiếm 10% dân số cả nước;

+  Chất lượng dân số tốt vì độ tuổi lao động của thành phố cao (người trong độ tuổi lao động (16 tuổi -60 tuổi) chiếm tỷ lệ cao, 70%, tức trên 5 triệu người ở độ tuổi lao động. Dân số Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh thuộc dân số trẻ, dân số vàng, dân số tăng theo chiều hướng tích cực (tăng ở độ tuổi lao động); Cơ cấu giới tính: trên 52% nữ, dưới 48% nam.
1.2. Lao động:  Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh là một trung tâm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động chuyên môn tay nghề giỏi bởi một hệ thống giáo dục đào tạo với mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề quy mô lớn, cơ sở vật chất hiện đại. 
+  Số lượng lao động :

TP. Hồ Chí Minh có số lượng lao động tập trung lớn, tập trung cả lao động phổ thông và lao động chuyên môn (lao động khoa học kỹ thuật, có tay nghề, trình độ Đại học, đội ngũ lao động chất xám >=40%)

· Theo chất lượng lao động:

Chất lượng dân số lao động Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh cao hơn các tỉnh thành khác rất nhiều: Phần lớn được đào tạo chuyên ngành từ các Trường Trung học, Cao đẳng, Đại học ....; Đội ngũ CB-CN kỹ thuật có trình độ chuyên môn, tay nghề cao chiếm tỷ lệ 40% cả nước; người lao động TP. Hồ Chí Minh có kỹ năng, tính kỷ luật, ý thức và cạnh tranh cao.

Lực lượng lao động của Thành phố bao gồm cả lao động phổ thông và lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao, lao động chất xám chiếm tỉ lệ rất lớn trong cả nước. Đây là sức mạnh phát triển, là nguồn vốn quý báu của thành phố .

Con người - nguồn nhân lực TP. Hồ Chí Minh có sức cạnh tranh rất lớn so với các đô thị, tỉnh - thành trong cả nước. Do đó, con người - nguồn nhân lực Thành phố có kỹ năng thao tác, điều hành tốt hơn các nơi khác, bên cạnh đó là tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức lao động , trách nhiệm với công việc, tính siêng năng, cần cù, thông minh, năng động sáng tạo, lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.
TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và đào tạo lớn của cả nước. Thành phố đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GDP: 9-10% hàng năm, đóng góp 30% tổng thu ngân sách cả nước. Thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu nhập bình quân đầu người cao gấp 2 lần bình quân cả nước : 5.000 USD/người/năm (cả nước : 2.000 USD/người/năm). TP Hồ Chí Minh còn là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư và phát triển nhanh nhiều loại hình doanh nghiệp, tạo lực hút đối với các luồng lao động nhập cư từ khắp nơi đổ về. Điều đó góp phần làm cho nguồn nhân lực của thành phố rất dồi dào.
· Theo trình độ lao động:

· Bậc đào tạo: Lực lượng lao động của thành phố bao gồm cả lao động phổ thông và lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao, lao động chất xám chiếm tỉ lệ rất lớn trong cả nước. Đây là sức mạnh phát triển, là nguồn vốn quý báu của TPHCM. Năm 2013 tỷ lệ lao động có trình độ Đại học trở lên chiếm 17,8%, trình độ Cao đẳng chiếm 2,6%, trình độ Trung cấp chiếm 3,4%, Dạy nghề chiếm 7,6%.

· Nhóm ngành/lĩnh vực: Năm 2013 tỷ lệ lao động trong ngành nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 2,6%, công nghiệp – xây dựng chiếm 33% và dịch vụ chiếm 64,4%.

· Chỉ tiêu 10 (Nghị quyết IX  của Đảng bộ TPHCM): Đến cuối năm 2015, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 70% trên tổng số lao động làm việc.

1.3. Vị trí, vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn nhân lực của TPHCM giữ vị trí quyết định đối với sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của TPHCM. Bởi vì:

-Về mặt lý luận: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin về lực lượng sản xuất thì lực lượng sản xuất bao gồm người lao động, công cụ lao động tác động đến tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng và vốn.

-Về mặt chủ trương, chính sách:

Nghị quyết đại hội XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng lựa chọn phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao, là khâu đột phá của chiến lược phát triển KT-XH từ đây đến năm 2020. Đảng đặt ra yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nguồn nhân lực với phát triển ứng dụng khoa học công nghệ.

Nghị quyết đại hội IX của Đảng bộ TPHCM: 1 trong 6 chương trình đột phá “ Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; trong đó, tập trung bảo đảm nhu cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động”.

-Về mặt thực tiễn của TPHCM:

TPHCM là đô thị có nguồn nhân lực lớn nhất nước, có sức cạnh tranh rất lớn so với các đô thị, tỉnh thành trong cả nước.

Theo số liệu ước tính năm 2014, có thể nhận định khu vực Dịch vụ có tỷ lệ lao động tham gia làm việc ngày càng cao chiếm 65,7% và là khu vực kinh tế thu hút nhiều lao động nhất tại thành phố. Mỗi năm khu vực Dịch vụ luôn là khu vực kinh tế dẫn đầu trong đóng góp vào GDP của thành phố. Lực lượng lao động tham gia làm việc trong khu vực CN-XD chiếm 31,7%, so với năm 2013 giảm 3,4% cho thấy thành phố đang dần chuyển dịch sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại hóa. Tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực Nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 2,6%, so năm 2013 0,6 % cho thấy khu vực kinh tế N-L-NN đang tiếp tục phát triển theo hướng chuyên môn hóa cao. Vì vậy trong những năm sắp tới khu vực kinh tế N-L-NN sẽ có nhu cầu lao động tập trung nguồn lao động có chuyên môn trình độ cao.

Tỷ lệ lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật (có bằng cấp) tăng hằng năm, từ năm 2011 là 28,8% đến năm 2013 là 31,2% và năm 2014 ước tính 34,9%. Cho thấy, trình độ chuyên môn của lực lượng lao động tại TPHCM ngày càng tăng.

Tuy nhiên, theo số liệu điều tra lao động việc làm của Tổng cục thống kê và ước tính của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động năm 2014 tỷ lệ lao động có trình độ Đại học chiếm 18,6% so tổng số lực lượng lao động, trình độ Cao đẳng chiếm 2,8%, trình độ Trung cấp chiếm 3,6%, Dạy nghề chiếm 9,9%. Với cơ cấu trình độ của lực lượng lao động hiện tại đáp ứng yêu cầu hội nhập của kinh tế thành phố trong giai đoạn 2015-2020 sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về chất lượng lao động so với các nước trong khu vực.

Với số dân đông tạo cho thành phố trở thành nơi tiêu thụ lớn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.
Con người – nguồn nhân lực có vị trí, vai trò hết sức quan trọng quyết định cho sự phát triển của thành phố. Chính con người – nguồn nhân lực là động lực thúc đẩy TP. Hồ Chí Minh phát triển nhanh, toàn diện, liên tục, bền vững, được xem là nguồn vốn, nguồn tài sản to lớn của thành phố.
2. Phương hướng, giải pháp để phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh:
2.1 Quan điểm chỉ đạo, NQ của ĐH X Đảng bộ TP :

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 (tháng 10 - 2015) đánh giá về công tác giáo dục - đào tạo, xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng con người – nguồn nhân lực thành phố từ năm 2010 đến 2015: “Giáo dục – đào tạo có chuyển biến tích cực; đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần tích cực vào quá trình phát triển;… Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được thực hiện khá tốt, gắn với nhu cầu xã hội ở các lĩnh vực; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố được trang bị cơ bản về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác; việc đào tạo nghề nghiệp đã góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố”… “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề, tạo chuyển biến bước đầu trong đảm bảo nhu cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế, văn hóa -nghệ thuật, thể dục - thể thao, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập…”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại hội X Đảng bộ thành phố đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố trong 5 năm từ 2015 đến 2020, là phải: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo trên địa bản thành phố”… “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; thực hiện tốt chương trình nâng cao trình độ và cập nhật kịp thời kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ;…”.

Chương trình đột phá thứ nhất trong 7 chương trình đột phá và cũng là chương trình đột phá quan trọng nhất, giữ vị trí then chốt, vai trò động lực chủ yếu cho sự phát triển thành phố được Đại hội X Đảng bộ thành phố xác định là Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: “Vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chung vừa chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao gắn với phát triển khoa học - công nghệ; tập trung cho những ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, có vai trò quyết định, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội thành phố”.

2.2 Để phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực : Đẩy mạnh đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vai trò trung tâm giáo dục – đào tạo chất lượng cao của mình. Công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực phát triển theo chiều hướng ngày càng tăng, số lượng đào tạo năm sau cao hơn năm trước, loại hình đào tạo đa dạng, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Số lượng trường đại học, cao đẳng tăng nhanh theo đà phát triển kinh tế.
TP. Hồ Chí Minh hiện có hệ thống GD-ĐT với mạng lưới ĐH, CĐ, dạy nghề gồm 80 viện nghiên cứu và các trường dạy nghề, 938 trường phổ thông, 939 trường mầm non tạo điều kiện bảo đảm phát triển nguồn nhân lực với quy mô về số lượng, hiện đại về chất lượng. Bên cạnh đó quá trình đào tạo nhân lực được tổ chức một cách chặt chẽ, có hệ thống.

Nâng cao khả năng giáo dục – đào tạo các cấp từ cấp 1, 2, 3, 

Đào tạo chuyên sâu, đi vào thực tế đối với các cấp: trung cấp nghề, cao đẳng – đại học và sau đại học.

Đào tạo các sinh viên các ngành – nghề theo nhu cầu xã hội và các ngành nghề trọng điểm.

Nghiên cứu, tiếp thu các biện pháp, các chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài để ứng dụng vào giáo dục Việt Nam. Đào tạo quốc tế, cử nhân lực du học nước ngoài thuộc các ngành mũi nhọn.
2.2.1 Xây dựng, phát triển cơ sở vật chất cho giáo dục đào tạo:nâng cấp trang thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, cải thiện và xây dựng hệ thống trường lớp đạt chuẩn từ cấp mầm non đến bậc Đại học. Đây là một trong những nội dung quan trọng của tiến trình đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo.

2.2.2 Xây dựng, phát triển đội ngũ Giáo viên : đội ngũ giáo viên phải đạt chuẩn , thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn , người thầy phải có lòng yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức tốt.
2.2.3 Đổi mới nội dung chương trình : chương trình đào tạo và nội dung mới phải sát thực tế , thực tiễn sử dụng lao động của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
2.2.4 Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực trong nước, quốc tế : cử nhân lực – con người du học nước ngoài thuộc các ngành mũi nhọn : điện tử, CNTT, cơ khí chế tạo
2.2.5 Tập trung đào tạo những ngành mà thành phố còn thiếu và yếu (công nghệ sinh học,quản lý đô thị, quản lý hành chính nhà nước…)
2.2.6 Đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị : có đạo đức, phẩm chất chính trị, có tài, năng lực, chuyên môn.
2.3. Bảo đảm chế độ cho người lao động

Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ để giữ chân nguồn lao động: chế độ lương phù hợp để đội ngũ CB-CC-VC sống được bằng lương;  chỗ ở, nhà ở : gói hỗ trợ 30.000 tỷ nhà ở xã hội nhưng việc triển khai còn chậm, phân việc đúng ngành học. 

2.4 Cải thiện điều kiện và môi trường làm việc

Tạo môi trường điều kiện làm việc ổn định, bền vững, thân thiện và chuyên nghiệp: khắc phục nóng ẩm, khói bụi, tiếng ồn, phương tiện bảo hộ lao động, phương tiện làm việc cũ kỹ lạc hậu.
Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động TPHCM với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để hỗ trợ học nghề, tìm việc làm của thanh niên, người lao động phù hợp với yêu cầu của thực tế từng tỉnh, Thành và Khu vực.

Để phát triển nhanh nguồn nhân lực cả về lượng và chất, Đại hội Đảng lần thứ XI chỉ rõ: “ phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”.

C. Liên hệ thực tiễn :
+ Cơ quan, đơn vị công tác : 

Chức năng nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ của trường là đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực: Cơ khí chế tạo, Công nghệ thông tin, Điện công nghiệp, Điện lạnh, Điện tử; Công nghệ Động lực; Công nghệ May - Thời trang nhằm đáp ứng cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu thứ hai là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

Cơ cấu:  Số lượng CB-GV-NV: 356. Trình độ: TS: 2,  ThS: 132,  ĐH: 148, CĐ : 23, Khác: 51
Thuận lợi: Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường luôn có ý thức chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ nghiệp vụ sư phạm. Phần lớn GV có tuổi đời còn khá trẻ, năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới.
Khó khăn: còn non tay nghề, thiếu kinh nghiệm; hạn chế về địa bàn dân cư, về tuyển sinh .
Phương hướng phát triển nhân lực cơ quan: tạo điều kiện cho CB-GV-CNV tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức lý luận chính trị-hành chính, bồi dưỡng tình cảm nghề và lòng tự trọng của nhà giáo; bổ sung các vị trí nhân lực còn thiếu để hoàn thiện công việc; chú trọng phát triển GV có năng lực, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa.
Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên có chuyên môn cao, đạo đức tốt, đoàn kết và gắn bó với trường. Thường xuyên tăng cường chất lượng đội ngũ qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, liên kết đào tạo..., phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ đáp ứng yêu cầu quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy đủ về số lượng, mạnh về trình độ, giỏi về chuyên môn cả lý thuyết và thực hành cùng kinh nghiệm thực tế, có đủ năng lực về ngoại ngữ và tin học để tiếp cận với những công nghệ hiện đại, có khả năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, có phẩm chất và trách nhiệm của nhà giáo, gắn bó và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, phù hợp với xu hướng phát triển của các trường đại học – cao đẳng tiên tiến trên thế giới.

Đào tạo đội ngũ kế cận có đủ đức đủ tài, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc, thực hiện tốt mục tiêu chiến lược phát triển của trường. Bố trí, sắp xếp, bổ sung, cân đối nguồn nhân lực cho việc sử dụng đội ngũ một cách tối ưu nhất; bố trí công việc đúng với khả năng của từng người, tạo điều kiện để cá nhân có thể phát huy cao nhất sở trường của mình. Thu hút nguồn giảng viên có trình độ chuyên môn cao để đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.
+ Liên hệ bản thân : phải nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ bản thân, học hỏi kinh nghiệm, tu dưỡng, rèn luyện, theo định hướng phát triển nhà trường.
Nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao có tính quyết định đến chất lượng, tốc độ và hiệu quả phát triển của nền kinh tế – xã hội, đặc biệt trong thời đại cạnh tranh toàn cầu và hội nhập kinh tế quốc tế.
Câu 2 : Quá trình mở đất, lập chính quyền của người Việt Nam trên đất Sài Gòn diễn ra như thế nào ? Đồng chí có suy nghĩ, nhận định như thế nào về vấn đề này?
A. Chủ đề : Lịch sử Sài Gòn - TPHCM

B. Trọng tâm và giải quyết vấn đề : Quá trình mở đất, lập chính quyền
Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh với hơn 300 năm tuổi, là thành phố trẻ so với nhiều thành phố khác của cả nước. Song với ưu thế là “cầu nối’ giữa các vùng đất ven biển với nhau, liên kết giữa Đông Nam Á hải đảo và Đông Nam Á lục địa, giữa Đông Nam Á với những vùng đất xa xôi trong Thái Bình Dương, Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành nơi hội tụ của nhiều lớp cư dân tới khai khẩn đất hoang. Đó là quá trình các cộng đồng cư dân Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh (gồm cư dân bản địa và lưu dân) khai phá vùng đất Nam bộ hoang  sơ, biến nó từ một vùng hoang vắng thành vùng đất trù phú, trung tâm văn hóa – kinh tế – chính trị của cả nước như hiện nay.
 1. Quá trình mở đất, lập chính quyền
1.1 Trước thế kỷ XVII - Sài Gòn thời hoang sơ

Cách đây hàng ngàn năm , trên vùng đất hoang vu, rừng rậm, rải rác trên các giồng đất cao đã có những nhóm cư dân đầu tiên được xem là cư dân bản địa (chủ nhân) của vùng đất Đồng Nai – Bến Nghé có thể là những tộc người Stiêng, Mạ, Mnông, Chro…Bên cạnh đó còn có một bộ phận cư dân Khmer sống rải rác trên các giồng đất cao. Ở nơi đây có nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và canh tác, khí hậu lại thoáng đãng. Dần dần từ các giồng cao, lưu dân mở rộng việc khai phá rừng rậm thành ruộng vườn và làng xóm. 
·    Từ thế kỷ thứ I (sau công nguyên) đến thế kỷ thứ VII: Đồng Nai – Bến Nghé chịu ảnh hưởng, chi phối bởi quốc gia Phù Nam và nằm trong vùng tranh chấp giữa quốc gia Phù Nam và quốc gia Lâm Ấp (Champa). 

· Từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ XVI, Đồng Nai - Bến Nghé chịu ảnh hưởng, tác động một cách tương đối bởi quốc gia Chân Lạp.
Do sự can thiệp của Xiêm nên triều đình Chân Lạp bị chia rẽ và quốc gia này bước vào thời kỳ suy vong không đủ sức quản lý vùng đất phía Tây. Trong bối cảnh đó, vùng đồng bằng phương Nam như được hồi sinh bởi những cư dân Việt di cư tới vỡ đất, dựng nhà.  
1.2. Sài Gòn khi người Việt đến khai hoang, lập ấp.
· Niên đại: Vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVI, những nhóm lưu dân người Việt đầu tiên đến khai hoang, lập làng ở vùng Mô Xoài (Bà Rịa ngày nay) và sống xen kẽ với cư dân bản địa. Đất đai ở đây tương đối cao, lại gần sông, biển thuận lợi cho việc định cư của họ. Từ một vùng đất rộng bao la dưới sự cai quản của chính quyền Chân Lạp, với bàn tay của những lưu dân người Việt, vùng đồng bằng phương Nam được khai phá trở nên trù phú, đầy sức sống. Từ đất Mô Xoài, các lưu dân đã nhanh chóng mở rộng phạm vi cư trú , khai khẩn đất đai sang các khu vực, nay thuộc tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Nguyên nhân của hiện tượng các lớp cư dân mới di cư vào vùng đất Nam bộ này chính là cuộc chiến tranh tương tàn của hai dòng họ phong kiến Trịnh – Nguyễn. Cuộc giao tranh quyết liệt kéo dài 175 năm gây nên cảnh đói khổ, lầm than ở mọi nơi. Ở Đàng Trong, sự vơ vét , bóc lột của phong kiến họ Nguyễn đã làm cho nhân dân vô cùng cơ cực phải rời bỏ ruộng vườn, làng mạc, phiêu tán khắp nơi để mưu cầu cuộc sống. Lê Quý Đôn ghi nhận “trong cõi đã xảy ra hạn và đói, dân phiêu bạt và chết đói rất nhiều”
· Chính vì vùng đất phía Nam là vùng đất của vương quốc Champa đang suy tàn, và xa hơn nữa là vùng đất sau này có tên là Đồng Nai – Gia Định, một vùng đất màu mỡ nhưng hầu như vô chủ là nơi thu hút mạnh mẽ lưu dân Việt đi tìm đất sống. Vì vậy làn sóng di dân ngày một dâng lên. Trong số lưu dân Việt đến Đồng Nai, ngoài những nông dân nghèo khổ, đói rách gặp khó khăn trong cuộc sống do thiếu ruộng, thiếu phương tiện, bị giai cấp thống trị bóc lột nặng nề phải tìm nơi làm ăn mới còn có những quan lại không được tin dùng, những người chống đối triều đình bị truy bức, binh lính đào ngũ, các tù nhân bị lưu đày đi tìm đất mới. 
· Những lưu dân Việt đi vào vùng đất mới Đồng Nai – Gia Định lập nghiệp làm thành nhiều đợt . Phần đông họ chọn phương thức tự động, đi lẻ tẻ, hoặc cả gia đình, hoặc những người khỏe mạnh đi trước tạo dựng cơ nghiệp rồi đón cả gia đình đến sau, hoặc một vài gia đình cùng cả xóm kết nhóm với nhau cùng đi. Phần lớn họ chọn thuyền buồm hay ghe bầu làm phương tiện di chuyển chính, bởi lúc bấy giờ di chuyển giữa các phủ miền Trung với Đồng Nai – Gia Định chủ yếu là đường biển, một số người phải trèo đèo lội suối đi đường bộ, đi dần từng chặng một, đến một địa phương ở lại một thời gian, thấy bám trụ được thì ở lại lập nghiệp, bằng không đi tiếp và lần hồi cũng tới vùng đất mới Đồng Nai –Bến Nghé. Tiến trình nhập cư của lưu dân Việt vào vùng Đồng Nai – Gia Định từ lẻ tẻ rời rạc, dần dần có quy mô lớn hơn. Những lưu dân Việt từ việc lập những làng xóm nhỏ trên vùng đất Đồng Nai đã thôi thúc các chúa Nguyễn đặt những bước tiến lớn hơn trên vùng đất này. Dù thành phần xã hội nào thì mục đích của họ vào Nam cũng chỉ để làm ăn, sinh sống, tạo dựng cơ nghiệp mới để có cuộc sống ấm no hơn. Họ lập phường, lập chợ , sống trên sông và họp chợ trên sông. Từ đó dân cư đông đúc, phố chợ phát triển, giao thương hàng hóa.
1.4. Sài Gòn trong quá trình chuẩn bị lập phủ Gia Định.
Người Việt vào lập nghiệp tại đất Sài Gòn đầu tiên là lưu dân, người tứ phương, tứ xứ.
· Vai trò của lưu dân người Việt: Những người lưu dân Việt tiên phong đi trước khai phá, mở mang, làm biến đổi kinh tế - xã hội, tạo ra những tiền đề, yếu tố quan trọng cho các chúa Nguyễn sau này đến lập chính quyền, mở mang bờ cõi đất nước. 
+ Kinh tế : phát triển các ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương mại.

+ Xã hội : hình thành thôn, ấp, làng xã, phố phường.
· Vai trò của phong kiến họ Nguyễn: 
Sự kiện quan trọng có ý nghĩa mở đầu cho mối quan hệ chính thức giữa Chân Lạp và Đàng Trong cũng như đối với quá trình mở đất của các chúa Nguyễn đó là cuộc hôn nhân ngoại giao giữa vua Chân Lạp là Chey Chetta II với công chúa Ngọc Vạn vào năm 1620.

Cuộc hôn nhân mang màu sắc ngoại giao giữa Chettha II với công chúa Ngọc Vạn vào năm 1620 là sự kiện có ý nghĩa xác lập cho mối bang giao giữa Chân Lạp và Đàng Trong một cách chính thức, đồng thời đặt dấu ấn cho công cuộc mở đất tới vùng Đồng Nai nói riêng và Nam Bộ nói chung của các chúa Nguyễn. Cuộc hôn nhân này đã mở ra nhiều sự thay đổi đối với vận mạng của Chân Lạp và đem đến cho Đàng Trong những bước tiến diệu kỳ trên con đường mở mang bờ cõi. Đó là những điều kiện vô cùng thuận lợi cho các chúa Nguyễn thực hiện công cuộc mở đất ở Đồng Nai nói riêng và Nam Bộ nói chung.

Những xúc tiến cho công cuộc mở đất của các chúa Nguyễn vào Gia Định, Mô Xoài, Đồng Nai được đẩy mạnh thực hiện ngay sau cuộc hôn nhân này. Sau đó là những giúp đỡ thường xuyên của chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho Chân Lạp. Thậm chí, chúa Nguyễn còn gửi cả quân đội và chiến thuyền đến giúp Chân Lạp chống lại các hoạt động chiến tranh và gây sức ép của quân Xiêm khiến cho liên minh giữa Chân Lạp và Đàng Trong ngày càng chặt chẽ hơn. Mặt khác, công chúa Ngọc Vạn, bấy giờ đã trở thành hoàng hậu của Chân Lạp, thường đề nghị với chồng để tạo điều kiện cho người Việt sang sinh sống, khai phá ở vùng Prey Nokor – Kas Krobei (vùng Sài Gòn, Bến Nghé sau này), Đồng Xoài, Mô Xoài (vùng Biên Hòa, Bà Rịa) vẫn đang còn bỏ hoang. Bà chính là cầu nối của mối quan hệ giữa Chân Lạp và Đàng Trong, đồng thời là nhân tố quan trọng trong những ngày đầu mở đất về phía Nam Bình Thuận của chúa Nguyễn. Đây chính là cơ sở thuận lợi từng bước hợp pháp hóa sự kiểm soát của mình đối với vùng đất đã được khẩn hoang.

Sự kiện nữa có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xâm nhập vào đất Đồng Nai của chúa Nguyễn là việc mở trạm thu thuế ở Sài Gòn vào năm 1623.
Sự liên minh Đàng Trong – Chân Lạp ngày càng gắn bó, cùng với vai trò cầu nối của Ngọc Vạn khiến cho lưu dân người Việt vào làm ăn, sinh sống ở vùng đất này ngày càng đông. Trong điều kiện thuận lợi ấy, năm 1623, trên cơ sở có được sự thỏa thuận của vua Chetta II, chúa Nguyễn đã lập trạm thuế thương chính ở Krey Nokor (Sài Gòn), Kas Krobei (Bến Nghé) để đảm bảo quyền lợi và công việc làm ăn, sinh sống của người Việt; cử một đạo quân (quan, lính) đến đóng đồn, bảo vệ con đường giao thương giữa Đàng Trong với Chân Lạp và Xiêm.
Việc được lập một sở thu thuế và đóng đồn trên đất Đông Nam Bộ ngoài việc có ý nghĩa như là bước mở đầu cho quá trình lập chính quyền của người Việt Nam trên đất Đồng Nai – Bến Nghé, chúa Nguyễn đã đạt được cơ sở nền móng ban đầu cho quá trình lập chính quyền người Việt vào Đồng Nai- Bến Nghé thuận lợi hơn, kinh tế Sài Gòn phát triển nhanh hơn.

Vùng đất từ Prey Nokor (Sài Gòn) trở ra phía Bắc, bao gồm vùng thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu ngày nay, đã có nhiều người Việt đến sinh sống. Với những đóng góp của mình, có thể khẳng định Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã có vai trò như là người đặt những viên đá đầu tiên trên con đường Nam tiến vào đất Nam Bộ, tạo tiền đề cho sự thúc đẩy quá trình này ở các đời chúa sau.

Như vậy “quá trình xâm nhập vào vùng đất Đông Nam Bộ từ năm 1620 đến năm 1674 đã thu đạt được kết quả như ý: vùng đất từ Pray Kor trở ra cho đến biên giới Champa (bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Biên Hòa ngày nay) đã trở thành “lãnh địa riêng của chúa Nguyễn với rất nhiều người Việt đến sinh sống và lập nghiệp.”  Có thể nói, thế lực của chúa Nguyễn ở Đồng Nai – Gia Định đã tăng lên mạnh mẽ, điều đó khuyến khích làn sóng định cư của  người Việt trên vùng đất mới.

Sau cái chết của vua Chey Chetta II vào năm 1628, nội bộ giới cầm quyền Chân Lạp bị chia rẽ sâu sắc, nhiều cuộc chiến giữa các phe phái đã diễn ra. Những cuộc chiến ấy không ảnh hưởng đến người Việt tiến hành khai phá những vùng đất hoang mà trái lại còn tạo điều kiện thuận lợi cho chúa Nguyễn thiết lập quyền kiểm soát chính thức của mình trên những vùng đất cư dân Việt đã dựng nghiệp. Năm 1679, chúa Nguyễn lập đồn dinh Tân Mỹ ở Sài Gòn. Thực chất đây là hình thức chính quyền bán chính thức để bảo vệ, tổ chức, hướng dẫn, quản lý lưu dân người Việt.
Qua hơn một thế kỷ (từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVII), người Việt đến khai phá đất Đồng Nai – Bến Nghé; sau đó các chúa Nguyễn đến xây dựng cơ sở lập chính quyền. Cuối thế kỷ XVII, sau khi những người Việt đầu tiên đến khai hoang, lập ấp thì Sài Gòn dần dần tự khẳng định mình về vị trí trung tâm của nhiều sự kiện trong toàn vùng. “Trước khi thành phủ sở chính thức của Gia Định, Sài Gòn đã là một thị trấn, một đầu mối giao thông, một địa điểm chiến lược khá quan trọng, với các cơ quan quân sự, các cơ quan hành chính, lại có kho Quản Thảo  hay đồn thu thuế, có phố chợ buôn bán, có xóm làng mà lưu dân đã thành lập. Sài Gòn đã trở thành một thị trấn quan trọng trong vùng Nam Đông Dương, “chín mùi” cho sự ra đời một bộ máy nhà nước, đơn vị hành chính.

1.4.
Phủ Gia Định được thành lập (2/1698).

· Tháng 2, mùa Xuân năm Mậu Dần 1698, Chúa Nguyễn Phúc Chu cử Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược. Ông “Lấy đất Nông Nại đặt làm phủ Gia Định, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn. Mỗi dinh đặt chức Lưu thủ, Cai bạ và Ký lục để giữ và chăm dân”. Sài Gòn trở thành trung tâm hành chính, thương mại của cả vùng. Lỵ sở của Phủ Gia Định của huyện Tân Bình đều đóng tại Phiên Trấn – Sài Gòn. Sau khi lập phủ, huyện, dinh Nguyễn Hữu Cảnh cũng tiến hành phân chia các đơn vị hành chính cấp cơ sở như tổng, thôn, phường, ấp, điểm, lân. Ông tiến hành đăng bộ đinh, điền đưa việc quản lý hành chính vào nề nếp chính quy, chấm đứt thời kỳ tự phát, tự quản của lưu dân. Chúa Nguyễn cũng đã tiếp tục tổ chức chiêu mộ người ở miền Trung vào mở mang, khai thác vùng đất mới và bỏ đi một số chính sách cai trị truyền thống của phong kiến Việt Nam như “trọng nông ức thương” mà cho phép mở mang thương mại, khuyến khích làm giàu, làm ăm lớn. Về quân sự, Chúa Nguyễn đã cho đắp lũy kết hợp các con sông để bố phòng, bảo vệ Sài Gòn. Sự kiện này đã xác lập vùng đất Sài Gòn vào lãnh thổ Việt Nam, đánh dấu mốc ra đời của Sài Gòn, là buổi bình minh lịch sử Đồng Nai – Bến Nghé.
Sau khi phủ Gia Định được thành lập, dinh Phiên Trấn (Sài Gòn) trở thành một trung tâm chính trị – hành chính, trung tâm kinh tế, thương mại của cả vùng, một chiến luỹ quân sự, có nhiều phố chợ buôn bán, một bến cảng xuất nhập khẩu lớn, gắn bó mật thiết với sự phát triển của toàn vùng đất Phương Nam.
2. Nhận thức của bản thân.

· Người Việt đã sớm nhận ra những ưu thế về vị trí – địa hình, khí hậu, hệ thống sông ngòi – kênh rạch, thổ nhưỡng… và đã lựa chọn Sài Gòn là nơi sinh sống, làm nông nghiệp, giao thương… Quá trình mở đất của người Việt đã diễn ra một cách tự nhiên, vì mục đích kinh tế, mưu sinh, họ đã biến vùng đất hoang sơ thành một vùng đất có kinh tế - xã hội phát triển. 
·  Triều Nguyễn cũng đã nhận biết ưu thế, ý nghĩa chính trị của vùng đất Sài Gòn, nên đã thành lập Phủ Gia Định (1698), Sài Gòn đã trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế của toàn khu vực Nam Bộ, đã xác lập chủ quyền vùng đất Nam Bộ thông qua khai phá hòa bình kết hợp với đàm phán ngoại giao. Đó là phương thức được thừa nhận là phù hợp với thông lệ lịch sử và các văn bản Quốc tế hiện hành.
Sự sầm uất, trù phú của Nam Bộ là công lao khai phá của các nhóm cư dân chủ yếu là người Việt từ thế kỷ XVII. Chúa Nguyễn là người bảo hộ cho quá trình khai phá này và việc khẳng định quyền quản lý lãnh thổ là một hệ quả tự nhiên.

TP Hồ Chí Minh ngày nay là đô thị lớn , là trung tâm chính trị hành chính, trung tâm kinh tế,  trung tâm văn hóa – xã hội – khoa học công nghệ – giáo dục đào tạo, trung tâm y tế lớn của cả nước. Chúng ta càng cảm thấy tự hào về tinh thần vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách của lớp người đi trước. Cha ông ta đã đổ biết bao nhiêu xương máu để gây dựng, mở mang, khai phá vùng đất “rừng thiêng nước độc” thành một Sài Gòn sầm uất, trù phú. Ngày hôm nay được sống ở một trong những thành phố lớn nhất của cả nước, chúng ta lại ghi nhận công lao to lớn của lớp người đi trước bằng ý chí, lòng quyết tâm đã khai phá vùng đất này, mở mang bờ cõi đất nước, đặt chủ quyền trên đất Sài Gòn nói riêng và Nam Bộ nói chung. Vùng đất này chính là thành quả lao động của người Việt Nam. Sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của Sài Gòn Gia Định, sự khẳng định vị trí đi đầu của Sài Gòn – Gia Định - TP.HCM cho thấy sự lựa chọn đúng đắn, nhạy bén của người đi trước.
Là một công dân của vùng đất Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy rõ trách nhiệm của mình mà đề ra phương pháp học tập, tiếp thu những kiến thức về mọi mặt để ra sức phấn đấu nhiều hơn ,vươn lên trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Chỉ có học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị vững vàng mới có thể góp phần xây dựng thành phố là đầu tàu phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.
Trong suốt hơn 3 thế kỷ với biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, nhiều thế hệ người Việt Nam đã đổ biết bao công sức để xây dựng và bảo vệ vùng đất Nam Bộ. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi và máu. Chính vì thế mà đối với những người dân Thành phố, Sài Gòn không đơn thuần chỉ là vấn đề chủ quyền lãnh thổ mà cao hơn thế còn là vùng đất của những giá trị thiêng liêng.   
Câu 3 : Đồng chí hãy phân tích, đánh giá một đặc điểm nổi bật của Đảng bộ TPHCM. Liên hệ thực tiễn với Đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

A. Chủ đề : Lịch sử Đảng bộ TPHCM

B. Trọng tâm và giải quyết vấn đề : Đặc điểm nổi bật của Đảng bộ TPHCM
Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 87 năm qua, chúng ta tự hào Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua bao gian lao, thử thách làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đất nước được độc lập, tự do, thống nhất, Nhân dân được sống ấm no, hạnh phúc, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, Tổ quốc ngập tràn những mùa Xuân rạng rỡ.

Cùng với cả nước và với Miền Nam “Thành đồng Tổ quốc”, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường và giành thắng lợi vẻ vang, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng bộ Thành phố HCM là cơ sở, chỗ dựa cho Trung ương Đảng.
Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định vốn có truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, chống ngoại xâm; từ thành phố này, Bác Hồ kính yêu đã ra đi tìm đường cứu nước; nơi Bác Tôn thành lập Công hội bí mật; khi Đảng ta ra đời, Nhân dân thành phố luôn một lòng một dạ sắt son theo Đảng, đấu tranh kiên cường; nơi đây là trung tâm của phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Trong rất nhiều năm, Trung ương Đảng chọn Sài Gòn làm địa bàn chỉ đạo, lãnh đạo, cách mạng miền Nam và của cả nước, đã tổ chức 5 hội nghị Trung ương. Hội nghị Trung ương 6, đồng chí Nguyễn Văn Cừ chủ trì, diễn ra tại Bà Điểm, Hóc Môn. Điều đó cho thấy Trung ương Đảng có niềm tin vào Đảng bộ thành phố.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là trung tâm của phong trào đấu tranh đô thị, là địa bàn trọng điểm của chiến trường miền Nam, là điểm quyết chiến chiến lược của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và đây là địa bàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, của các đồng chí Xứ ủy Nam Kỳ, Trung ương cục miền Nam. Thử thách hết sức gay gắt đối với Đảng bộ thành phố không chỉ là vượt qua biết bao gian lao, ác liệt, hy sinh mà chính là sự đọ sức với kẻ thù về mưu lược, về trí tuệ của từng tập thể cấp ủy, của từng đảng viên để tồn tại, bám trụ, gầy dựng phong trào, phát động và tổ chức Nhân dân đứng lên đấu tranh cách mạng.

Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định “Đứng ở đầu sóng ngọn gió, giữa sào huyệt của kẻ thù, vẫn luôn một lòng một dạ kiên trung, bất khuất”, cùng Miền Nam đã “đi trước về sau trong cuộc trường chinh giành độc lập, thống nhất”. Biết bao người con ưu tú của đất nước, của thành phố đã anh dũng vượt qua muôn vàn khó khăn, gian lao, thử thách ác liệt, chiến đấu, hy sinh, cống hiến xương máu, tuổi thanh xuân trên mảnh đất này, xông pha giữa làn tên, mũi đạn, lập nên chiến công hiển hách, làm nên căn cứ lòng dân vững chắc trong mỗi người dân thành phố, cùng những địa danh anh hùng: một Củ Chi “Đất thép Thành đồng”, một địa đạo Phú Thọ Hòa gan góc, một Hóc Môn “18 thôn vườn trầu”, An Phú Đông – Vườn Cau đỏ, một Vùng Bưng 6 xã – Thủ Đức kiên cường bám trụ; một Chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ bạt vía quân thù, một Láng Le, Bàu Cò, Vườn Thơm – Bình Chánh ấm áp tình quân dân,... cùng nhiều căn cứ vùng ven, nhiều hầm bí mật nuôi, giấu cán bộ, chứa vũ khí và những lõm chính trị ngay trong nội thành : Ngã tư Bảy Hiền – Tân Bình; Hố Bần – Quận 8; Cầu Bông – Bình Thạnh; Xóm Chùa Tân Định – Quận 1; Bàn Cờ – Quận 3; Xóm Chiếu – Quận 4... cùng hàng ngàn cuộc đình công, bãi thị, bãi khóa, biểu tình trong mũi đấu tranh chính trị không ngừng nghỉ, làm kẻ thù ăn không ngon, ngủ không yên; giáp công cùng mũi vũ trang với hàng trăm trận đánh mưu trí, sáng tạo, táo bạo vào các mục tiêu hiểm yếu, vào các cơ quan đầu não chỉ huy bộ máy chiến tranh của địch tại Sài Gòn với hệ thống phòng thủ nhiều tầng, nhiều lớp giành thắng lợi giòn giã, lập nên những chiến công vang dội, khắc họa nên “dáng đứng Việt Nam”, tạo thế và lực trên chiến trường, cùng quân và dân cả nước đi đến đỉnh cao là mốc son chói lọi của Đại thắng năm Xuân 1975 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tạo dựng nên truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, anh hùng của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Trong mỗi chiến công của thành phố đều “có máu xương, công sức, trí tuệ của chiến sĩ và đồng bào khắp mọi miền đất nước”.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đời đời ghi lòng tạc dạ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; mãi mãi tri ân, mãi mãi biết ơn vô hạn sự cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước, sự hy sinh vô bờ bến của quý Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội.

Nhằm khắc họa sâu sắc lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường, hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; để đời đời tôn vinh, tri ân công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ và các đồng chí lãnh đạo; để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, thanh - thiếu niên và các thế hệ sau; phát huy truyền thống vẻ vang, hào hùng ấy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước; Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định xây dựng Đền thờ những người có công lớn với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; các đồng chí Lãnh đạo Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ. Đền thờ được xây dựng trên vùng đất thép Củ Chi. Vùng đất mà những chiến công oai hùng mãi mãi vang dội núi sông, “gan vàng dạ sắt” của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã được tôi luyện qua hai cuộc kháng chiến, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; được cả nước và anh em bạn bè các nước biết đến như huyền thoại ý chí, nghị lực phi thường của con người.

· Những điều kiện thuận lợi của thành phố :

· Đảng bộ thành phố lớn, có số Đảng viên đông.

· Đảng viên anh dũng, trung kiên với sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng.

· Đảng bộ thành phố “trung thành tuyệt đối” về mặt chính trị với Trung ương Đảng.

· Nhân dân thành phố yêu nước, có tinh thần đấu tranh cách mạng -> phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân phát triển mạnh.

· Lòng dân luôn hướng về Đảng, thành phố tập trung đông đảo dân là lưu dân từ khắp cả nước nên Trung ương Đảng lấy được lòng dân của thành phố là có được lòng dân của cả nước.

· Thành phố có vị trí và vai trò quan trọng : là một trung tâm lớn về mọi mặt kinh tế, giao thông (đường sắt, thủy, bộ), thông tin liên lạc ->  giúp Đảng nhanh chóng nắm bắt được âm mưu, kế hoạch của kẻ thù để nhanh chóng đề ra các biện pháp giải quyết kịp thời.

· Trung Ương Đảng đã tổ chức 5 hội nghị Trung ương ở Sài Gòn. Quan trọng nhất là hội nghị Trung ương 6 (từ 6 – 8/11/1939) tại Bà Điểm, Hóc Môn tỉnh Gia Định. Chủ trì hội nghị là đồng chí tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ. Hội nghị quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng sang thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa.

· Có 5 đồng chí tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng đầu tiên đã sống và làm việc tại thành phố : Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ và Trường Chinh.

· Là nơi trưởng thành và rèn luyện của nhiều nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước.

· Vị trí và vai trò của Đảng bộ thành phố đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay :
· Trong sự nghiệp đổi mới của Đảng ta, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM đã có những đóng góp quan trọng, tạo cơ sở tiền đề cho Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới thành công trên 2 mặt :
· Đóng góp về thực tiễn của TP.HCM phong phú đa dạng sinh động và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước trong thời kỳ quá độ xây dựng XHCN.

· Đảng bộ và nhân dân TP.HCM đã đóng góp mô hình, con đường bước đi để xây dựng Đảng ta và đất nước ta tiến lên XHCN.

C. Liên hệ Đảng bộ cơ quan đơn vị :
Đảng bộ trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị kiên định, thống nhất, thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi mặt hoạt động của nhà trường.

Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Đội ngũ CB-GV-NV là Đảng viên đa số đã có kinh nghiệm và công tác lâu năm, năng động nhiệt tình với công việc, có nhiều nỗ lực trong học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị, tận tâm với nghề nghiệp. Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy còn chậm.

Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Đảng bộ thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động đã xây dựng. Đảng bộ và các cấp ủy chi bộ gồm các đồng chí có năng lực, có lòng nhiệt tình và làm việc có kế hoạch, có phương pháp, được sự ủng hộ của quần chúng.
Hầu hết đảng viên chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, luôn có ý thức phấn đấu, tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Công tác phát triển đảng đã được quan tâm hơn nhưng việc phát triển đảng trong lực lượng học sinh, sinh viên còn gặp nhiều khó khăn do thời gian học tập tại trường ngắn, chủ yếu dừng ở việc bồi dưỡng cảm tình đảng.

Còn thiếu lực lượng giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên. Lực lượng chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm thực tế còn thiếu so với nhu cầu.

Nhà trường đã định hướng xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến.

Câu 4 : Đồng chí hãy phân tích một tính cách văn hóa nổi trội của con người Sài Gòn – TPHCM mà mình tâm đắc. Cho biết suy nghĩ của đồng chí về thực trạng đời sống văn hóa của người dân TPHCM hiện nay.
A. Chủ đề : Văn hóa, con người Sài Gòn - TPHCM

B. Trọng tâm và giải quyết vấn đề : Tính cách văn hóa nổi trội của người Sài Gòn – TPHCM

1. Khái quát những tính cách văn hóa nổi trội của người dân Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh

· Yêu nước nồng nàn, kiên cường chống ngoại xâm. 

· Tính linh hoạt, năng động, sáng tạo.

· Tính trọng nghĩa, khinh tài.
· Tính phóng khoáng, hiếu khách.
· Tính thực tế.

· Tính cách dung hợp, hài hòa.

· Trong đó tính cách dung hợp, hài hòa có vai trò rất quan trọng: 

· Văn hóa Sài Gòn là kết quả của sự hội tụ nhiều nền văn hóa trong đó văn hóa dân tộc là cốt lõi. Từ đó có một tính cách văn hóa là dung hợp hài hòa, cho phép người Sài Gòn “gạn đục khơi trong”  để chọn lọc, tiếp thu văn hóa các miền, văn hóa các nước. 

· Người Sài Gòn có phần dung hòa về lý thuyết nhưng lại thuần nhất về hành động. Lối sống người Sài Gòn vừa chất phác, giản dị vừa phóng khoáng, vừa có nét thoải mái tự do của người nông dân Nam Bộ vừa có kỷ cương tôn trọng pháp luật của xã hội công nghiệp.

· Dung hợp, hài hòa được hình thành phát triển vừa có căn cứ khách quan tự nhiên, xã hội, giao lưu kinh tế, văn hóa vừa do con người nhận thức giáo dục bồi dưỡng nên. Đây là điều kiện thuận lợi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, cho quá trình hội nhập quốc tế.

2. Suy nghĩ của cá nhân về thực trạng đời sống văn hóa của người dân thành phố Hồ Chí Minh hiện nay:

· Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội đã thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư; vào mọi lĩnh vực sinh hoạt, vào quan hệ con người, tạo ra trên thành phố ta, đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, thông qua việc xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực về văn hóa để thực hiện được mục tiêu trên cần phải:
· Phát triển văn hóa của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của nhân dân Thành phố. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, văn minh, nếp sống thị dân, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, tác phong công nghiệp. Xây dựng ý thức giữ gìn môi trường và văn minh nơi công cộng.

· Đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, danh dự của người Việt Nam, công dân Thành phố mang tên Bác. Duy trì thường xuyên cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và trong kinh tế.

· Hoàn thiện quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, chú trọng văn hóa ở ngoại thành; tập trung đầu tư cho những cơ sở văn hóa tiêu biểu, có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của Thành phố và các tỉnh phía Nam. Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, đồng thời tích cực đấu tranh và ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai, độc hại.

Phát triển văn hóa theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của nhân dân thành phố; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh trong giao tiếp, trong việc cưới, việc tang, lễ hội; hoàn thiện cơ chế, tổ chức bảo đảm cho hoạt động văn hóa có hiệu quả; thường xuyên đấu tranh phê phán văn hóa đồi trụy, phản động, ngoại lai không phù hợp với văn hóa dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế, công trình văn hóa; định hướng, hỗ trợ sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn; không ngừng nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân.
Câu 5 : Đồng chí hãy phân tích , chứng minh vai trò, vị trí của nền kinh tế TPHCM đối với sự phát triển kinh tế Nam bộ và cả nước.
A. Chủ đề : Kinh tế Sài Gòn - TPHCM

B. Trọng tâm và giải quyết vấn đề : vai trò, vị trí của nền kinh tế TPHCM đối với sự phát triển kinh tế Nam bộ và cả nước.

1. Đặc điểm, vai trò vị trí của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đối với Nam Bộ và cả nước.

· Nền kinh tế TPHCM có sự phát triển toàn diện, có tính phong phú và đa dạng trên từng loại ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

· Kinh tế thành phố là nền kinh tế “mở” gắn kết chặt chẽ với khu vực và quốc tế.

· Kinh tế thành phố là nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ. Phát triển từ rất sớm, nhanh và liên tục (tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng liên tục trên 10%; năm 2011 tăng 10,58% cao nhất cả nước).

· Kinh tế thành phố phát triển liên tục với nhịp độ ngày càng cao, thời kì sau luôn cao hơn thời kì trước.

· Trong nền kinh tế thành phố lĩnh vực thương mại, xuất – nhập khẩu giữ vai trò hết sức quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế những vùng xung quanh phát triển theo.

2. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước trên mọi lĩnh vực khác nhau :.

· Thành phố nằm ở vị trí hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với 8 tỉnh thành : TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.

· Thành phố là trung tâm về nhiều mặt của cả miền, cả nước và khu vực : trung tâm về tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế, …

· Thành phố có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển tương đối quy mô và đồng bộ : đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường không.

· Thành phố có nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hàng hóa.

· Thành phố có điều kiện địa lí  tự nhiên hết sức thuận lợi tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế : ít bão, khí hậu ôn hòa, giữa vùng Đông Nam Bộ giàu tài nguyên và vùng Tây Nam Bộ giàu lương thực, …

· Nguồn nhân lực đa dạng và phong phú, tập trung đội ngũ lao động có chất xám cao chiếm trên 40% cả nước.

· Thành phố có tiềm năng rất lớn về huy động các loại nguồn vốn : vốn đầu tư từ nước ngoài FBI, vốn từ kiều bào ở nước ngoài gửi về, vốn huy động từ trong dân qua ngân hàng, vốn từ Trung ương đầu tư lại cho thành pho

3. Những việc cần làm để phát huy vị trí trung tâm kinh tế của thành phố

-   Chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển: Đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

-
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế không chỉ chú trọng đến số lượng, mà đặt trọng tâm vào chất lượng của tăng trưởng và phát triển. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với công bằng và tiến bộ xã hội, cải thiện môi trường sống, bố trí lại dân cư theo quy hoạch và xây dựng đô thị văn minh. 

-
Thông qua các chương trình mục tiêu hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chuyển dịch sang các ngành công nghiệp hiện đại, kỹ thuật cao, những ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu; phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, nhằm tạo sự chuyển biến về chất cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

-
Thành phố tiếp tục mở rộng đầu tư phát triển trên địa bàn theo hướng xã hội hóa; khai thác có hiệu quả các công cụ và hình thức huy động vốn thông qua thị trường vốn trên địa bàn để đầu tư phát triển. Nguồn vốn đầu tư của ngân sách chủ yếu tập trung vào các chương trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án về phát triển đô thị và phục vụ cho mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư trên tất cả các lĩnh vực kinh tế và dịch vụ đô thị.

· Một số giải pháp lớn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian tới gồm:

-
Một là, khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, tăng năng suất tổng hợp, tiến bộ khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao.

-
Hai là, tiếp tục thúc đẩy phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ: tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm; thương mại; vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng - hậu cần hàng hải và xuất nhập khẩu; bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin - truyền thông; kinh doanh tài sản - bất động sản; dịch vụ thông tin tư vấn, khoa học - công nghệ; du lịch; y tế; giáo dục - đào tạo. 

-
Ba là, tiếp tục tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao: cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược - cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm và các ngành công nghệ sinh học, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp phụ trợ. 

-
Bốn là, phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau an toàn, cây kiểng, cá kiểng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển. Chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp.

-
Năm là, tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng để phát triển các thành phần kinh tế; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước; bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, thông tin công nghệ và thị trường. Phát triển đồng bộ 5 loại thị trường chính yếu: tài chính, hàng hóa - dịch vụ, công nghệ, bất động sản, lao động; đổi mới, nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý Nhà nước trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát huy vai trò của thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

-
Sáu là, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy đội ngũ trí thức để khoa học - công nghệ thực sự là động lực nâng cao chất lượng tăng trưởng; bổ sung cơ chế, chính sách ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch; Phát triển thương mại điện tử; các mô hình phân phối, giao dịch hiện đại vào hoạt động thương mại. Quy hoạch phát triển trung tâm hội chợ triển lãm thương mại có tầm cỡ khu vực.

-
Bảy là, tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch - kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị. Nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị theo hướng xã hội hóa.

-
Tám là, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học - công nghệ, gắn kết giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và sản xuất - kinh doanh. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Tăng đầu tư để phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng những trung tâm khoa học công nghệ tiêu biểu. Có chính sách bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng các chuyên gia khoa học - công nghệ trong và ngoài nước.
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